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PHÂN CÔNG LỊCH GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tháng 04 năm 2026

(Thực hiện theo Thông tư 11/2026/TT- BGDĐT ngày 04/03/2026)

STT Họ tên HT,PHT Lớp dạy Thời gian ND thực hiện Thay thế GV Ghi chú

Tuần 1 (Từ ngày 01/4 đến 03/4/2026)
1 Phan T Lâm Hà 4C Sáng Thứ 6 (03/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, Lê T Thanh Tuyền 120 phút

2 Đoàn Thị Chiến
5B Sáng Thứ 4 (01/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, VS, ăn trưa Lê T Hương Sen 180 phút
4A Chiều Thứ 4 (01/4/2026) HĐ chiều Tống Thị Duyến 60 phút

3 Lê Thị Son
2A Sáng Thứ 5 (02/4/2026) TDS, HĐ chơi tập Lê Thị Trình 180 phút
2B Chiều Thứ 5 (04/4/2026) HĐ chiều Nguyễn Thị Lý 60 phút

Tuần 2 (Từ ngày 06/4 đến 10/4/2026)
1 Phan T Lâm Hà 4C Sáng Thứ 4 (08/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, Lê T Thanh Tuyền 120 phút

2 Đoàn Thị Chiến
5B Sáng Thứ 2 (06/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, VS, ăn trưa Lê T Hương Sen 180 phút
4A Chiều Thứ 2 (06/4/2026) HĐ chiều Tống Thị Duyến 60 phút

3 Lê Thị Son
2A Sáng Thứ 5 (09/4/2026) TDS, HĐ chơi tập Lê Thị Trình 180 phút
2B Chiều Thứ 5 (09/4/2026) HĐ chiều Nguyễn Thị Lý 60 phút

Tuần 3 (Từ ngày 13/4 đến 17/4/2026)
1 Phan T Lâm Hà 4C Sáng Thứ 5 (16/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, Lê T Thanh Tuyền 120 phút

2 Đoàn Thị Chiến
5B Sáng Thứ 3 (14/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, VS, ăn trưa Lê T Hương Sen 180 phút
4A Chiều Thứ 3 (14/4/2026) HĐ chiều Tống Thị Duyến 60 phút

3 Lê Thị Son
2A Sáng Thứ 4 (15/4/2026) TDS, HĐ chơi tập Lê Thị Trình 180 phút
2B Chiều Thứ 4 (15/4/2026) HĐ chiều Nguyễn Thị Lý 60 phút

Tuần 4 (Từ ngày 20/4 đến 24/4/2026)
1 Phan T Lâm Hà 4C Sáng Thứ 5 (23/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, Lê T Thanh Tuyền 120 phút

2 Đoàn Thị Chiến
5B Sáng Thứ 4 (22/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, VS, ăn trưa Lê T Hương Sen 180 phút
4A Chiều Thứ 4 (22/4/2026) HĐ chiều Tống Thị Duyến 60 phút

3 Lê Thị Son
2A Sáng Thứ 3 (21/4/2026) TDS, HĐ chơi tập Lê Thị Trình 180 phút
2B Chiều Thứ 3 (21/4/2026) HĐ chiều Nguyễn Thị Lý 60 phút

Tuần 5 (Từ ngày 27/4 đến 30/4/2026)
1 Phan T Lâm Hà 4C Sáng Thứ 4 (29/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, Lê T Thanh Tuyền 120 phút

2 Đoàn Thị Chiến
5B Sáng Thứ 4 (29/4/2026) HĐ học, HĐNT, HĐ góc, VS, ăn trưa Lê T Hương Sen 180 phút
4A Chiều Thứ 4 (29/4/2026) HĐ chiều Tống Thị Duyến 60 phút

3 Lê Thị Son
2A Sáng Thứ 3 (28/4/2026) TDS, HĐ chơi tập Lê Thị Trình 180 phút
2B Chiều Thứ 3 (28/4/2026) HĐ chiều Nguyễn Thị Lý 60 phút

Yên Mô, ngày 24 tháng 3 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Tổng số tiết dạy của HT, PHT: 50 giờ (2h/ tuần x 5 tuần x 1 người + 4h/ tuần x 5 tuần x 2 người)
Tổng số tiết giảm cho 2 TT CM, 2 TPCM: 40 giờ/40 giờ (3h/tuần x 5 tuần x 2 người + 1h/ tuần x 5 tuần x 2 người)
Tổng số tiết giảm cho giáo viên kiêm Thư viện: 10 giờ/10 giờ (2h/ tuần x 5 tuần).

Phan Thị Lâm Hà
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